
UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Số:          /QĐ-SGDĐT Long An,  ngày        tháng 5  năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập đoàn vận động viên học sinh tham dự HKPĐ toàn quốc lần thứ X - 2024

Khu vực V - Bến Tre

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào
tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo
dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,
thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh Long 
An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục 
và Đào tạo Long An; Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh 
Long An về việc sửa đổi Quyết định 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND 
tỉnh Long An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An;

Căn cứ Quyết định số 3318/QĐ-BGDĐT ngày 19/10/2023 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc ban hành Điều lệ HKPĐ toàn quốc lần thứ X năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 5304/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh về việc 
phê duyệt Kế hoạch tham dự HKPĐ toàn quốc năm 2024;

Căn cứ Thông báo số 1264/TB-BTC-HKPĐ ngày 21/5/2024 của BTC. HKPĐ toàn 
quốc Khu vực V về việc tổ chức HKPĐ toàn quốc khu vực V - 2024; 

Theo Kế hoạch phối hợp với Sở VHTT&DL (KH số 1746/KH-SGDĐT-SVHTTDL  
ngày 25/5/2023) và đề nghị của Trưởng phòng GDTrH Sở GD&ĐT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đoàn vận động viên học sinh tham dự HKPĐ toàn quốc lần thứ X 
năm 2024 - Khu vực V tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre từ ngày 09/6 đến ngày 
20/6/2024 (danh sách đoàn kèm theo).

Điều 2. Đoàn vận động viên có nhiệm vụ tập trung thi đấu theo kế hoạch của Ban 
Tổ chức HKPĐ toàn quốc khu vực V, chấp hành đúng Điều lệ qui định và được hưởng 
chế độ bồi dưỡng thi đấu theo qui định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Thanh tra và các Trưởng phòng Sở: TCCB-CTTT, HC-QT, GDTH, 
GDTrH, KT&QLCLGD; Thủ trưởng các đơn vị có cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia 
và các ông, bà, học sinh có tên trong Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Sở VHTT&DL (phối hợp);
- TT.HL&TĐTT,Trường TDTT (thực hiện);
- GĐ và PGĐ Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, GDTrH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Thái
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DANH SÁCH CÁN BỘ ĐOÀN
THAM DỰ HKPĐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024

(Kèm theo QĐ số        /QĐ-SGDĐT ngày      /5/2024 của Sở GD&ĐT Long An)
                                                                                                            

TT Họ và tên Năm sinh Đơn vị Nhiệm vụ

Lãnh đạo đoàn

1 Nguyễn Quang Thái 20/6/1975 GĐ. Sở Giáo dục và Đào tạo Trưởng đoàn

2 Nguyễn Hoàng Công 28/4/1965 PGĐ.Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch P. Trưởng đoàn

3 Phan Thị Dạ Thảo 01/9/1969 PGĐ. Sở Giáo dục và Đào tạo P. Trưởng đoàn

Cán bộ đoàn

4 Nguyễn Phúc Hiền 01/10/1975 TP GDTrH Sở GD&ĐT Cán bộ đoàn

5 Nguyễn Bảo Hoàn 18/01/1975 PGĐ. TT.HL&TĐTT Cán bộ đoàn

6 Trần Minh Đức 24/10/1973 HT. Trường TDTT Cán bộ đoàn

7 Lê Thị Thanh Thủy 27/6/1975 CV. Phòng GDTrH Sở GD&ĐT Cán bộ đoàn

8 Nguyễn Thành Tấn 14/12/1962 CV. Phòng GDTrH Sở GD&ĐT Cán bộ đoàn

9 Nguyễn Hoàng Huy 22/10/1973 GV. Trường THPT Tân Thạnh Cán bộ đoàn

10 Nguyễn Tấn Đạt 13/3/1990 GV. Trường THCS Long Hựu Tây Cán bộ đoàn
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DANH SÁCH HUẤN LUYỆN VIÊN, HỌC SINH MÔN BƠI LỘI
THAM DỰ HKPĐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024

(Kèm theo QĐ số        /QĐ-SGDĐT ngày      /5/2024 của Sở GD&ĐT Long An)
                                                                                                            

TT Họ và tên Năm sinh Lớp Đơn vị/Trường

Tiểu học nam

Cao Hồng Đông 1976 HLV Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch

1 Võ Nguyên Nghị 06/05/2014 4/4 TH Mai Thị Non, Bến Lức

2 Phan Gia Phúc 04/07/2013 5/3 TH Thạnh Đức, Bến lức

3 Võ Nguyên Tâm 15/08/2013 5/2 TH Hồ Văn Huê, Cần Đước

4 Phan Hồng Lĩnh 21/12/2013 5/1 TH Nguyễn Văn Thuần, Tân Trụ

5 Hồ Huỳnh Gia Bảo 08/08/2013 5/2 TH Nguyễn Trung Trực,TP Tân An

6 Nguyễn Trung Dũng 23/09/2014 4/1 TH Khánh Hậu, TP Tân An

Tiểu học nữ

Bùi Thị Hải Ý 1988 HLV Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch

1 Nguyễn Ngọc Mai Anh 15/03/2013 5/6 TH Võ Thị Sáu,TP Tân An

2 Nguyễn Phạm Ngân Linh 30/07/2014 4/3 TH Lý Tự Trọng, TP Tân An

3 Ngũ Đặng Bảo Trân 13/08/2014 4/1 TH Võ Thị Sáu,TP Tân An

4 Huỳnh Trần Tường Vy 08/04/2013 5/2 TH Phú Nhơn,TP Tân An

5 Trần Ngọc Khánh Ngân 30/03/2013 5/2 TH Võ Thị Sáu,TP Tân An

6 Huỳnh Tuệ Anh 09/10/2013 5/6 TH Tân An, TP Tân An

THCS 12-13 ( Nam)

Phan Thị Thu Tâm 1964 HLV Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch

1 Dương Chí Cường 27/05/2011 7A7 THCS Nguyễn Trung Trực, Bến lức

2 Nguyễn Trung Thành 26/01/2012 6A6 THCS Nguyễn Trung Trực, Bến lức

3 Trần Sỹ Thái 14/05/2011 7A4 THCS Nguyễn Trung Trực, Bến lức

4 Trần Thiên Phúc 24/08/2012 6A1 THCS Trần Thế Sinh, Bến lức

5 Nguyễn Hữu Duy 06/08/2011 7/2 THCS Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc

6 Phan Đăng Minh 07/10/2012 6/1 THCS Lý Tự Trọng,TP Tân An

7 Lê Phan Nhựt Duy 30/11/2012 6/2 THCS Phường 5,TP Tân An

THCS 12-13 ( Nữ)

Đặng Thị Ánh Bạch 1988 HLV Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch

1 Nguyễn Thị Hiền Minh 02/06/2011 7A4 THCS Long Hòa, Cần Đước
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TT Họ và tên Năm sinh Lớp Đơn vị/Trường

2 Nguyễn Ianna 06/11/2012 6.9 THCS Gò Đen, Bến lức

3 Nguyễn Võ Hồng Phúc 29/06/2012 6.1 THCS Thống Nhất, TP Tân An

4 Trần Huỳnh Thanh Lam 09/12/2011 7A7 THCS Nguyễn Trung Trực,Bến lức

5 Nguyễn Lê Thảo Vy 18/12/2011 7A7 THCS Nguyễn Trung Trực, Bến lức

6 Nguyễn Song Phương Tuyền 11/11/2012 6/5 THCS Lý Tự Trọng, TP Tân An

7 Nguyễn Phạm Gia Linh 16/12/2012 6/2 THCS Lý Tự Trọng, TP Tân An

8 Nguyễn Lê Hoài An 15/05/2011 7A7 Nguyễn Trung Trực, Bến lức

THCS 14-15 ( Nam)

Đặng Quốc Vương 1993 HLV Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch

1 Nguyễn Trung Tín 18/10/2010 8/4 THCS Lý Tự Trọng, TP Tân An

2 Lưu Thiên Bảo 02/07/2010 8/1 THCS Phường 5, TP Tân An

3 Phan Trung Đông 19/05/2009 9/1 THCS Khánh Hậu, TP Tân An

4 Phan Gia Huy 22/08/2010 8A2 THCS Trần Thế Sinh, Bến lức

5 Hoàng Sơn Đăng 29/04/2010 8.2 THCS Thống Nhất, TP Tân An

6 Phạm Lý Quốc Trung 03/04/2010 8/1 THCS Nguyễn Thị Bảy, Cần Giuộc

7 Đặng Gia Thịnh 30/05/2009 9/3 THCS Lý Tự Trọng, TP Tân An

8 Đỗ Tiến Danh 10/04/2009 9A9 THCS Nguyễn Trung Trực, Bến lức

9 Trần Gia Minh 07/04/2010 8.1 THCS Huỳnh Việt Thanh,Tân Thạnh

10 Huỳnh Nguyễn Thế Vinh 28/01/2010 8A7 THCS Nguyễn Trung Trực, Bến Lức

THCS 14-15 ( Nữ)

Hồ Văn Mỹ 1972 HLV Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch

1 Nguyễn Hồng Ánh Xuân 21/01/2010 8A1 THCS Nguyễn Trung Trực, Bến lức

2 Đoàn Ngọc Anh Thy 01/07/2010 8/4 THCS Lý Tự Trọng, TP Tân An

3 Nguyễn Trúc Vân Anh 25/03/2009 9A5 THCS Trần Thế Sinh, Bến lức

4 Trần Thị Quỳnh Như 01/11/2009 9A5 THCS Trần Thế Sinh, Bến lức

5 Trương Đoàn Hồng Ngọc 06/02/2009 9A4 THCS Nhựt Tảo, TP Tân An

6 Trần Thị Ngọc Duyên 02/02/2009 9A3 THCS Huỳnh Việt Thanh, Tân Thạnh

7 Lê Thị Cẩm Nhung 05/04/2010 8.1 THCS Huỳnh Việt Thanh, Tân Thạnh

8 Trương Ngọc Lục Bảo 24/07/2010 7/1 THCS Bình An, Thủ Thừa

9 Lê Đinh Hoàng Dung 25/07/2010 7/10 THCS Trần Phú,TP Tân An

(Danh sách Bơi lội có 46 học sinh và 06 huấn luyện viên)
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DANH SÁCH HUẤN LUYỆN VIÊN, HỌC SINH MÔN ĐIỀN KINH
THAM DỰ HKPĐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024

(Kèm theo QĐ số        /QĐ-SGDĐT ngày      /5/2024 của Sở GD&ĐT Long An)

                             

TT Họ và tên Năm sinh Nam/nữ Lớp Đơn vị/Trường

Tiểu học

Võ Thành Giáp 1989 Nam GV TH Nguyễn Thái Bình, Cần Giuộc

1 Nguyễn Thị Châu Á 27/032013 Nữ 5B1 TH Nguyễn Văn Dinh, Mộc Hóa

2 Nguyễn Yến Vy 12/03/2013 Nữ 5/4 TH Cần Đốt, TP. Tân An

3 Ngô Hồng Hạnh 08/03/2013 Nữ 5/2 TH Long Trì, Châu Thành

4 Huỳnh Trương Ngọc Thùy 17/01/2013 Nữ 5/2 TH Tân Phước Tây, Tân Trụ

5 Lương Huỳnh Hải An 01/01/2013 Nữ 5/2 TH Bình Tâm, TP. Tân An

6 Lê Võ Mai Nhi 02/04/2013 Nữ 5/5 TH Gò Đen, Bến Lức

7 Trần Ngọc Tuyền 17/04/2013 Nữ 5/3 TH Long Hựu Tây, Cần Đước

8 Lâm Thế Vinh 12/02/2013 Nam 5/1 TH Cần Đốt, TP. Tân An

9 Trần Tiến Phát 09/08/2013 Nam 5/4 TH Lạc Tấn, Tân Trụ

10 Huỳnh Minh Nhựt 06/06/2013 Nam 5/2 TH Vĩnh Thạnh, Tân Hưng

11 Nguyễn Thành Đạt 16/02/2013 Nam 5/2 TH Hưng Điền, Tân Hưng

12 Võ Thanh Hải 10/01/2013 Nam 5/4 TH Long Định, Cần Đước

13 Nguyễn Ngọc Anh Kiệt 14/02/2014 Nam 4/2 TH Tân Lân, Cần Đước

THCS

Nguyễn Xuân Việt 1983 Nam HLV Trường TDTT Long An

Trần Minh Hiếu 1992 Nam HLV Trường TDTT Long An

1 Phạm Minh Thông 26/01/2009 Nam 9/1 THCS Tân Tây, Thạnh Hóa

2 Nguyễn Hoàng Khang 05/03/2010 Nam 8A1 THCS Lê Văn Tưởng, Bến Lức
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TT Họ và tên Năm sinh Nam/nữ Lớp Đơn vị/Trường

3 Phạm Phúc Tân 22/05/2010 Nam 8/2 THCS Vĩnh Công, Châu Thành

4 Trần Thành Duy 10/05/2010 Nam 8A3 THCS&THPT Long Cang, Cần Đước

5 Đoàn Thái Trọng 05/02/2010 Nam 8A1 THCS Tân Thành, Tân Thạnh

6 Nguyễn Phúc Toàn 19/01/2010 Nam 8/1 TH&THCS Nguyễn Văn Đậu, Tân 
Trụ

7 Võ Minh Triết 13/02/2010 Nam 8/4 THCS Long Hựu Đông, Cần Đước

8 Lê Duy Khang 17/01/2010 Nam 8/1 THCS Long Hựu Tây, Cần Đước

9 Đỗ Thiên Bảo 22/03/2010 Nam 9/1 THCS Long Hựu Tây, Cần Đước

10 Nguyễn Thị Cẩm Tú 26/01/2009 Nữ 9A1 THCS&THPT Long Cang, Cần Đước

11 Lý Hương Thủy 13/12/2010 Nữ 8A1 THCS&THPT Long Cang, Cần Đước

12 Nguyễn Ngọc Khánh Thi 17/01/2009 Nữ 9A4 THCS Thanh Phú Long, Châu Thành

13 Trịnh Ngọc Linh 18/04/2010 Nữ 8A1 TH&THCS Vĩnh Bình, Vĩnh Hưng

14 Trịnh Kim Linh 18/04/2010 Nữ 8A1 TH&THCS Vĩnh Bình, Vĩnh Hưng

15 Đào Thị Hòa Thuận 10/01/2011 Nữ 7/2 THCS Trần Thế Sinh, Bến Lức

16 Tô Thanh Xuân 15/02/2010 Nữ 8/5 THCS Long Hựu Đông, Cần Đước

17 Phạm Xuân Nhi 01/01/2011 Nữ 7/2 THCS Mỹ Thạnh Bắc, Đức Huệ

(Danh sách Điền kinh có 30 học sinh và 03 huấn luyện viên)



7

DANH SÁCH HUẤN LUYỆN VIÊN, HỌC SINH MÔN ĐẨY GẬY
THAM DỰ HKPĐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024

(Kèm theo QĐ số        /QĐ-SGDĐT ngày      /5/2024 của Sở GD&ĐT Long An)

                              

TT Họ và tên Năm sinh Nam/nữ Lớp Đon vị/Trường

Huỳnh Anh Huynh 1981 Nam GV THPT Cần Giuộc, Cần Giuộc

Lê Tấn Lộc 1997 Nam GV THCS Hồ Văn Long, Cần Giuộc

Nguyễn Thị Phẻ 1966 Nữ HLV Trung tâm VHTT&D Cần Giuộc

1 Đặng Phước Khánh 19/09/2010 Nam 8a2 THCS Hồ Văn Long, Cần Giuộc

2 Huỳnh Tuấn Vỹ 08/09/2010 Nam 8a2 THCS Hồ Văn Long, Cần Giuộc

3 Trương Quan Triệu Thiên 15/01/2009 Nam 9a6 THCS Nguyễn Thị Bảy, Cần Giuộc

4 Nguyễn Trọng Tính 14/05/2009 Nam 8a4 THCS Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc

5 Thái Huy Tâm 24/02/2009 Nam 9a8 THCS Nguyễn Thị Bảy, Cần Giuộc

6 Nguyễn Lý Chí Sang 12/04/2009 Nam 9a4 THCS Nguyễn Thị Bảy, Cần Giuộc

7 Trần Nhã Linh 30/08/2011 Nữ 7a7 THCS Nguyễn Thị Bảy, Cần Giuộc

8 Ngô Phương Tuyết Linh 02/04/2009 Nữ 9a1 THCS Hồ Văn Long, Cần Giuộc

9 Lê Thị Quỳnh Như 24/01/2009 Nữ 9a9 THCS Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc

10 Nguyễn Ngọc Thúy Vy 04/11/2009 Nữ 9a2 THCS Hồ Văn Long, Cần Giuộc

11 Lê Phạm Trúc Nhã 14/01/2009 Nữ 9a1 THCS Hồ Văn Long, Cần Giuộc

12 Biện Lê Quỳnh Như 06/02/2009 Nữ 9a3 THCS Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc

(Danh sách Đẩy gậy có 12 học sinh và 03 huấn luyện viên)
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DANH SÁCH HUẤN LUYỆN VIÊN, HỌC SINH MÔN BÓNG BÀN
THAM DỰ HKPĐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024

(Kèm theo QĐ số        /QĐ-SGDĐT ngày      /5/2024 của Sở GD&ĐT Long An)

TT Họ và tên Năm sinh Nam/nữ Lớp Đơn vị/Trường

Khuất Nguyên 1984 Nam HLV Trường TDTT Long An

Phan Trọng Thủy Tiên 1971 Nữ HLV Trường TDTT Long An

1 Lê Đại Phát 08/08/2013 Nam 5/9 TH Võ Thị Sáu, TP. Tân An

2 Võ Thành Vinh 08/2/2013 Nam 5/3 TH Lý Tự Trọng, TP Tân An

3 Phù Minh Tân 09/08/2017 Nam 1/1 TH Lý Tự Trọng, TP. Tân An 

4 Võ Hoàng Thiên 20/02/2015 Nam 3/3 TH Võ Thị Sáu, TP. Tân An

5 Nguyễn Phạm Gia Hân 04/5/2015 Nữ 3/1 TH An Vĩnh Ngãi, TP Tân An

6 Lê Khánh Tuyết 19/2/2013 Nữ 5/1 TH An Vĩnh Ngãi, TP Tân An

7 Huỳnh Thiên Kim 21/11/2013 Nữ 5/4 TH Võ Thị Sáu, TP. Tân An

8 Nguyễn Ngọc Yến Phi 17/12/2012 Nữ 6/5 THCS Trần Phú, TP. Tân An

9 Nguyễn Duy Khang 18/032012 Nam 6/12 THCS Nhựt Tảo, TP. Tân An

10 Nguyễn Hoàng Thái 15/07/2012 Nam 6/1 THCS Khánh Hậu, TP. Tân An

11 Nguyễn Đức Văn 02/06/2010 Nam 8/5 THCS Nhựt Tảo, TP. Tân An

12 Võ Thanh Tùng 25/11/2010 Nam 8/6 THCS Nhựt Tảo, TP. Tân An

13 Đinh Phan Xuân An 20/01/2010 Nam 8/5 THCS Nhựt Tảo, TP. Tân An 

14 Huỳnh Gia Thiện 21/08/2011 Nam 7/8 THCS Nhựt Tảo, TP. Tân An

 (Danh sách Bóng bàn có 14 học sinh và 02 huấn luyện viên)
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DANH SÁCH HUẤN LUYỆN VIÊN, HỌC SINH MÔN ĐÁ CẦU
THAM DỰ HKPĐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024

(Kèm theo QĐ số        /QĐ-SGDĐT ngày      /5/2024 của Sở GD&ĐT Long An)

TT Họ và tên Năm sinh Lớp Nam 
/nữ Đơn vị/Trường

Trần Đại Nam 10/09/1985 HLV Nam Giáo viên 

Nguyễn Thị Thu Hương 28/09/2002 HLV Nữ Huấn luyện viên 

1 Huỳnh Lê Phương Anh 14/03/2014 4/3 Nữ TH&THCS Thanh Phú, Bến Lức

2 Lâm Khải Minh 19/12/2014 4/3 Nam TH&THCS Thanh Phú, Bến Lức

3 Hà Nguyễn Thanh Tuấn Tú 06/08/2014 4/2 Nam TH&THCS Thanh Phú, Bến Lức

4 Nguyễn Hoàng Đức 06/10/2013 5/2 Nam TH Bình Thạnh, Thủ Thừa

5 Nguyễn Ngọc Nga  23/08/2013 5/1 Nữ TH Mỹ Lộc, Cần Giuộc

6 Nguyễn Thị Mai Trang 14/02/2013 5A1 Nữ TH Bình An, Thủ Thừa

7 Huỳnh Duy Thịnh 23/08/2010 8A1 Nam TH&THCS Thanh Phú, Bến Lức

8 Lê Minh Hiếu 04/07/2010 8A2 Nam TH&THCS Thanh Phú, Bến Lức

9 Nguyễn Duy Khang 20/09/2011 7A1 Nam TH&THCS Võ Công Tồn, Bến Lức

10 Trần Thanh Nghĩa 14/05/2010 8A3 Nam THCS Trần Thế Sinh, Bến Lức

11 Hà Văn Phúc 01/03/2011 7A4 Nam TH&THCS Thanh Phú, Bến Lức

12 Lưu Lê Hoàng Khang 05/08/2010 8A2 Nam THCS Nhị Thành, Thủ Thừa

13 Lâm Thị Tuyết Trinh 01/02/2010 7A3 Nữ TH&THCS Võ Công Tồn, Bến Lức

14 Cổ Thị Thùy Duyên 09/10/2010 8A4 Nữ THCS An Thạnh, Bến Lức

15 Huỳnh Ngọc Cẩm Tiên 22/08/2011 7A1 Nữ TH&THCS Võ Công Tồn, Bến Lức

16 Huỳnh Đặng Thanh Thủy 21/06/2009 9A3 Nữ TH&THCS Võ Công Tồn, Bến Lức

17 Huỳnh Thị Thu Ngân 18/12/2011 7A3 Nữ TH&THCS Võ Công Tồn, Bến Lức

18 Trần Băng Châu 02/12/2012 6A1 Nữ TH&THCS Thanh Phú, Bến Lức

                                                       (Danh sách Đá cầu có 18 học sinh và 02 huấn luyện viên)
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DANH SÁCH HUẤN LUYỆN VIÊN, HỌC SINH MÔN BÓNG ĐÁ TIỂU HỌC
THAM DỰ HKPĐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024

(Kèm theo QĐ số        /QĐ-SGDĐT ngày      /5/2024 của Sở GD&ĐT Long An)

STT Họ Và Tên Năm sinh Nam
/nữ Lớp Đơn vị/Trường

Đinh Văn Dứt 20/10/1975 Nam HLV Huấn luyện viên hợp đồng

Trần Thanh Hải 08/12/1976 Nam HLV PGD Vĩnh Hưng

1 Dương Long Minh Huy 30/01/2013 Nam 5/1 TH Vĩnh Thạnh, Tân Hưng

2 Võ Nguyễn Hồng Phúc 20/11/2014 Nam 4/1 TH&THCS Tuyên Bình, Vĩnh Hưng

3 Lâm Gia Huy 13/06/2014 Nam 4A TH&THCS Hưng Điền A, Vĩnh Hưng

4 Nguyễn Mậu Hoàng Phát 03/04/2013 Nam 5A5 TH TT Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng

5 Trần Quốc Duy 01/01/2013 Nam 5/2 TH Thái Bình Trung, Vĩnh Hưng

6 Lê Nguyễn Đình Trí 14/04/2013 Nam 5/1B TH&THCS Thái Trị, Vĩnh Hưng

7 Ngô Ngọc Lâm 04/06/2013 Nam 5/5 TH TT Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng

8 Đỗ Tường Khang 19/03/2013 Nam 5/1 TH Lê Văn Khuê, Châu Thành

9 Nguyễn Phan Quốc Giàu 06/02/2013 Nam 5/3 TH Thanh Phú Long, Châu Thành

10 Trương Minh Thế 20/05/2013 Nam 5/1 TH Thuận Mỹ, Châu Thành

11 Nguyễn Quốc Tài 01/01/2014 Nam 4/2 TH TT Tân Hưng, Tân Hưng

12 Phan Hoàng Phong 10/08/2013 Nam 5/1 TH Vĩnh Thạnh, Tân Hưng

(Danh sách Bóng đá Tiểu học có 12 học sinh và 02 huấn luyện viên)
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DANH SÁCH HUẤN LUYỆN VIÊN, HỌC SINH MÔN BÓNG ĐÁ THCS
THAM DỰ HKPĐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024

(Kèm theo QĐ số        /QĐ-SGDĐT ngày      /5/2024 của Sở GD&ĐT Long An)

TT Họ Và Tên Năm sinh Nam
/nữ Lớp Đơn vị/Trường

Nguyễn Văn Du 03/06/1988 Nam HLV TH&THCS Vĩnh Trị, Vĩnh Hưng

Đoàn Quốc Trí 12/12/1987 Nam HLV TH Thái Bình Trung, Vĩnh Hưng

1 Lê Tấn Phát 13/09/2009 Nam 9A1 THCS Thị Trấn Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng

2 Đặng Nguyễn Đức Dũ 25/9/2009 Nam 9A6 THCS Thị Trấn Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng

3 Bùi Duy Khanh 16/08/2009 Nam 9A1 THCS Thị Trấn Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng

4 Đoàn Văn Khánh 25/05/2010 Nam 8A4 THCS Thị Trấn Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng

5 Huỳnh Phước Trọng 02/04/2010 Nam 8A2 TH&THCS Hưng Điền A, Vĩnh Hưng

6 Liêu Trần Đức Huy 19/06/2009 Nam 9A1 TH&THCS Vĩnh Trị, Vĩnh Hưng

7 Trương Hữu Được 06/07/2009 Nam 9A2 TH&THCS Vĩnh Trị, Vĩnh Hưng

8 Bùi Đức Thịnh 25/04/2009 Nam 9A1 THCS Thái Bình Trung, Vĩnh Hưng

9 Nguyễn Đỗ Thành Tài 05/03/2010 Nam 8A2 THCS Thị Trấn Tân Hưng, Tân Hưng

10 Lý Nhân 01/01/2009 Nam 9A2 THCS&THPT Hưng Điền B, Tân Hưng

11 Nguyễn Trọng Nhân 28/02/2009 Nam 9A1 THCS&THPT Hưng Điền B, Tân Hưng

12 Nguyễn Trung Hiếu 31/05/2009 Nam 9A3 THCS Thị Trấn Tân Hưng, Tân Hưng

13 Võ Công Danh 10/06/2009 Nam 9A9 THCS&THPT Long Cang, Cần Đước

14 Nguyễn Mạnh Tới 22/08/2009 Nam 9A2 THCS&THPT Long Cang, Cần Đước

(Danh sách Bóng đá THCS có 14 học sinh và 02 huấn luyện viên)
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DANH SÁCH HUẤN LUYỆN VIÊN, HỌC SINH MÔN BÓNG ĐÁ THPT
THAM DỰ HKPĐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024

(Kèm theo QĐ số        /QĐ-SGDĐT ngày      /5/2024 của Sở GD&ĐT Long An)

TT Họ Và Tên Năm sinh Giới 
tính Lớp Đơn vị/Trường

Lại Tam Thanh 12/06/1976 Nam GV THPT Đông Thạnh

Lê Công Thái 15/10/1984 Nam GV THPT Đông Thạnh

1 Đặng Quang Vinh 06/09/2006 Nam 12A7 THPT Đông Thạnh

2 Trà Ngọc Quốc Anh 05/08/2008 Nam 10A3 THPT Đông Thạnh

3 Đỗ Ngọc Gia Bảo 18/08/2007 Nam 11A2 THPT Đông Thạnh

4 Nguyễn Tuấn Kiệt 28/04/2007 Nam 11A2 THPT Đông Thạnh

5 Lê Hoàng Tuấn Kiệt 27/04/2007 Nam 11A2 THPT Đông Thạnh

6 Nguyễn Minh Khôi 23/07/2007 Nam 11A5 THPT Đông Thạnh

7 Lê Trần Đình Tiến 17/10/2008 Nam 10A3 THPT Đông Thạnh

8 Nguyễn Tuấn Kiệt 12/10/2007 Nam 11A9 THPT Đông Thạnh

9 Phan Tấn Hưng 21/02/2006 Nam 12A2 THPT Nguyễn Hữu Thọ

10 Bùi Quốc Duy 22/05/2007 Nam 11A5 THPT Rạch Kiến

11 Nguyễn Thanh Hiển 28/04/2007 Nam 11A9 THPT Rạch Kiến

12 Cao Minh Hoàng 08/07/2008 Nam 10B THPT Rạch Kiến

13 Phan Vũ Hoàng Sơn 23/03/2007 Nam 11A6 THPT Rạch Kiến

14 Trần Anh Duy 30/06/2007 Nam 11A9 THPT Rạch Kiến 

15 Nguyễn Phúc Dĩ Khang 11/05/2006 Nam 12A5 THPT Cần Giuộc

16 Đoàn Công Minh 30/08/2006 Nam 12A10 THPT Cần Giuộc

17 Đặng Phúc Thiện 12/01/2006 Nam 12A2 THPT Nguyễn ĐìnhChiểu

18 Lê Minh Hoài Thương 05/04/2006 Nam 12A1 THPT Nguyễn Đình Chiểu

19 Nguyễn Ngọc Phúc 23/05/2008 Nam 10A2 THPT Nguyễn Đình Chiểu

20 Cao Gia Bảo 26/10/2006 Nam 12A7 THPT Chu Văn An

(Danh sách Bóng đá THPT có 20 học sinh và 02 huấn luyện viên)
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DANH SÁCH HUẤN LUYỆN VIÊN, HỌC SINH MÔN CẦU LÔNG
THAM DỰ HKPĐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024

(Kèm theo QĐ số        /QĐ-SGDĐT ngày      /5/2024 của Sở GD&ĐT Long An)

TT Họ và tên Năm sinh Lớp Nam 
/nữ Đơn vị/Trường

Võ Phi Hằng 01/11/1960 HLV Nữ Huấn luyện viên hợp đồng

Phương Thành Nhân 03/03/1996 HLV Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch

1 Nguyễn Tấn Tài 18/04/2011 7/1 Nam THCS Lý Tự Trọng, TP Tân An

2 Trần Nguyễn Phước Khang 21/12/2011 7/11 Nam THCS Nhựt Tảo, TP Tân An

3 Lê Minh Thông 19/09/2011 7/1 Nam THCS Nhựt Tảo, TP Tân An

4 Ôn Gia Bảo 22/04/2011 7/5 Nam THCS TT Thủ Thừa, Thủ Thừa

5 Nguyễn Phùng Hiệp 15/05/2011 7/1 Nam THCS Nguyễn Văn Chiêu, Tân Trụ

6 Nguyễn Tuyết Nhi 08/05/2011 7/1 Nữ THCS TT Thạnh Hóa, Thạnh Hóa

7 Hà Huỳnh Thiên Kim 19/04/2011 7/1 Nữ THCS TT Thạnh Hóa, Thạnh Hóa

8 Trương Hoàng Diệu Thảo 04/07/2011 7/8 Nữ THCS Nhựt Tảo, TP Tân An

9 Nguyễn Phùng Khánh Phương 13/02/2011 7/6 Nữ THCS Nhựt Tảo, TP Tân An

10 Nguyễn Gia Hân 16/03/2011 7/8 Nữ THCS Nhựt Tảo, TP Tân An

11 Ngô Quốc Hưng 26/03/2010 8A2 Nam THCS Võ Duy Dương, Kiến Tường

12 Hồ Minh Trí 13/01/2010 8/2 Nam THCS Nhựt Tảo, TP Tân An

13 Hoàng Gia Thịnh 16/09/2010 8/1 Nam THCS Lý Tự Trọng, TP Tân An

14 Dương Như Minh 31/07/2010 8/1 Nam THCS Lý Tự Trọng, TP Tân An

15 Trần Thanh Bình 22/09/2009 9/7 Nam THCS Nhựt Tảo, TP Tân An

16 Võ Nguyễn Thảo Nhi 10/07/2010 8/4 Nữ THCS Lý Tự Trọng, TP Tân An

17 Phan Bảo Thy 29/04/2009 9/7 Nữ THCS Lý Tự Trọng, TP Tân An

18 Trần Thị Ánh Tuyết 27/02/2009 9/7 Nữ THCS TT Thủ Thừa, Thủ Thừa

19 Nguyễn Huỳnh Phương Nghi 31/07/2009 9/5 Nữ THCS TT Thủ Thừa, Thủ Thừa

(Danh sách Cầu lông có 19 học sinh và 02 huấn luyện viên)
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DANH SÁCH HUẤN LUYỆN VIÊN, HỌC SINH MÔN KÉO CO NAM
THAM DỰ HKPĐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024

(Kèm theo QĐ số        /QĐ-SGDĐT ngày      /5/2024 của Sở GD&ĐT Long An)

TT Họ Và Tên Năm sinh Nam/
nữ Lớp Đơn vị/Trường

Huỳnh Anh Huynh 1981 Nam GV THPT Cần Giuộc

Huỳnh Nguyễn Vương 1990 Nam GV TH Phước Lại, Cần Giuộc

1 Trần Hoàng Thiện 24/02/2009 Nam 9a1 THCS Hồ Văn Long, Cần Giuộc

2 Đặng Thanh Nhàn 26/02/2009 Nam 9a7 THCS Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc

3 Trần Lê Hoàng Sơn 30/06/2010 Nam 8a2 THCS Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc

4 Lê Huỳnh Hoàng Phúc 30/12/2009 Nam 9a1 THCS Hồ Văn Long, Cần Giuộc

5 Ngô Nguyễn Anh Khoa 29/11/2011 Nam 7a5 THCS Nguyễn Thị Bảy, Cần Giuộc

6 Mai Gia Bảo 26/02/2011 Nam 7a6 THCS Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc

7 Huỳnh Thanh Tiến 15/01/2010 Nam 8a1 THCS Nguyễn Thị Bảy, Cần Giuộc

8 Trà Nhật Minh 15/01/2009 Nam 9a6 THCS Nguyễn Thị Bảy, Cần Giuộc

9 Trần Hoàng Hòa 03/02/2009 Nam 9a6 THCS Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc

10 Phạm Nguyên Toàn 17/02/2009 Nam 9a7 THCS Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc

11 Phan Duy Hưng 09/08/2010 Nam 8a7 THCS Nguyễn Thị Bảy, Cần Giuộc

12 Nguyễn Hữu Trọng 04/05/2009 Nam 9a1 THCS Hồ Văn Long, Cần Giuộc

13 Võ Minh Tuấn 15/02/2010 Nam 8a2 THCS Hồ Văn Long, Cần Giuộc

(Danh sách Kéo co nam có 13 học sinh và 02 huấn luyện viên)
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DANH SÁCH HUẤN LUYỆN VIÊN, HỌC SINH MÔN KÉO CO NỮ
THAM DỰ HKPĐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024

(Kèm theo QĐ số        /QĐ-SGDĐT ngày      /5/2024 của Sở GD&ĐT Long An)

TT Họ Và Tên Năm sinh Nam/
nữ Lớp Đơn vị/Trường

Nguyễn Cao Trí 1998 Nam GV THPT Nguyễn Hữu Thọ

Nguyễn Thị Khả Vy 2002 Nữ HLV TT.VHTT Cần Giuộc

1 Trần Thị Kim Chi 20/02/2009 Nữ 8a3 THCS Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc

2 Huỳnh Ngọc Băng Tâm 23/07/2010 Nữ 8a3 THCS Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc

3 Phạm Kim Như ý 19/02/2010 Nữ 8a3 THCS Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc

4 Lê Vũ Huyền Lâm 09/04/2010 Nữ 8a1 THCS Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc

5 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 24/08/2010 Nữ 8a1 THCS Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc

6 Nguyễn Thanh Hiền 25/01/2009 Nữ 9a1 THCS Hồ Văn Long, Cần Giuộc

7 Biện Lê Quỳnh Như 06/02/2009 Nữ 9a3 THCS Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc

8 Hồ Thị Lan Anh 14/03/2010 Nữ 8a3 THCS Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc

9 Nguyễn Khánh Vy 07/03/2010 Nữ 8a1 THCS Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc 

10 Lê Phan Kim Lượng 03/11/2009 Nữ 9a3 THCS Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc 

11 Phùng Thị Yến Nhi 08/05/2010 Nữ 8a2 THCS Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc 

12 Huỳnh Dư Ngọc Xuyến 13/10/2011 Nữ 7a3 THCS Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc 

13 Trần Bảo Thi 28/01/2009 Nữ 9a3 THCS Nguyễn Đình Chiểu, Cần Giuộc 

(Danh sách Kéo co nữ có 13 học sinh và 02 huấn luyện viên)
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DANH SÁCH HUẤN LUYỆN VIÊN, HỌC SINH MÔN BÓNG CHUYỀN
THAM DỰ HKPĐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024

(Kèm theo QĐ số        /QĐ-SGDĐT ngày      /5/2024 của Sở GD&ĐT Long An)

TT Họ Và Tên Năm sinh Nam/ 
nữ Lớp Đơn vị/Trường

Đỗ Văn Phúc 06/06/1983 Nam GV THCS Long Hựu Tây, Cần Đước

Huỳnh Phan Mai Trang 27/06/1981 Nữ GV THCS Long Hựu Đông, Cần Đước

1 Lương Ngọc Thanh Nhàn 17/10/2010 Nữ 8/1 THCS Long Hựu Đông, Cần Đước

2 Trần Thị Phương Nhung 15/08/2010 Nữ 8/3 THCS Long Hựu Đông, Cần Đước

3 Phạm Bảo Ngọc 20/08/2010 Nữ 8/2 THCS Long Hựu Tây, Cần Đước

4 Trần Ngọc Bảo Như 14/01/2010 Nữ 8/1 THCS Long Hựu Tây, Cần Đước

5 Trần Thị Thu Hương 10/09/2010 Nữ 8/2 THCS Long Hựu Tây, Cần Đước

6 Võ Thị Thanh Ngân 25/08/2010 Nữ 8/2 THCS Long Hựu Tây, Cần Đước

7 Văn Ngọc Tú My 21/07/2010 Nữ 8/1 THCS Long Hựu Tây, Cần Đước

8 Sầm Ngọc Hân 01/10/2010 Nữ 8/2 THCS Long Hựu Tây, Cần Đước

9 Lê Ngọc Thảo Vy 17/05/2010 Nữ 8/3 THCS Long Hựu Tây, Cần Đước

10 Võ Thanh Tâm 04/05/2010 Nữ 8/1 THCS Long Hựu Tây, Cần Đước

11 Nguyễn Thị Thanhh Thúy 21/11/2010 Nữ 8/2 THCS Long Hựu Tây, Cần Đước

12 Huỳnh Thị Bảo Ngọc 06/02/2010 Nữ 8/3 THCS Long Hựu Tây, Cần Đước

(Danh sách Bóng chuyền nữ  có 12 học sinh và 02 huấn luyện viên)
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DANH SÁCH HUẤN LUYỆN VIÊN, HỌC SINH MÔN BÓNG RỔ NAM
THAM DỰ HKPĐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2024

(Kèm theo QĐ số        /QĐ-SGDĐT ngày      /5/2024 của Sở GD&ĐT Long An)

TT Họ và tên Năm sinh Lớp Nam 
/nữ Đơn vị/Trường

Lê Phước Thảo 31/12/1963 HLV Nam Giáo viên CĐSP

Huỳnh Ngọc Hạnh 07/7/1968 GV Nam Giáo viên TH H.T.Phú

1 Cù Phạm Gia Hưng 24/11/2011 7A6 Nam THCS Nhựt Tảo - TPTA

2 Nguyễn Thanh Vinh 04/03/2009 9.7 Nam THCS Lý Tự Trọng - TPTA

3 Phùng Khôi Vỹ 5/10/2011 7/4 Nam THCS Thống Nhất - TPTA

4 Phùng Khôi Nguyên 05/10/2011 7/4 Nam THCS Thống Nhất - TPTA

5 Huỳnh Gia Thịnh 27/10/2011 7/4 Nam THCS Thống Nhất - TPTA

6 Nguyễn Hoàng Tuấn 20/3/2009 9/8 Nam THCS Nhựt Tảo - TPTA

7 Võ Phú Vinh 24/1/2010 8/8 Nam THCS Nhựt Tảo - TPTA

8 Phan Gia Hưng 16/8/2009 9/8 Nam THCS Nhựt Tảo - TPTA

9 Đỗ Thiện Duy 25/8/2010 8/3 Nam THCS Lý Tự Trọng - TPTA

10 Nguyễn Hữu Lê Huy 5/3/2010 8/6 Nam THCS Nhựt Tảo - TPTA

                                                  (Danh sách Bóng rổ nam có 10 học sinh và 02 huấn luyện viên)
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